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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách Quy định mức chi tiền thưởng
danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu, Công dân Đồng Khởi danh dự 
và Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 


1. Bối cảnh xây dựng chính sách


- Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành của đồng bằng sông Cửu Long, được hợp thành bởi ba cù lao: cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh, do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long là sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên bồi tụ thành. Diện tích tự nhiên của Bến Tre là 2.391,93 km2, dân số 1.287.274 người. Người dân Bến Tre giàu truyền thống cách mạng, tham gia đấu tranh, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trải qua nhiều mất mát, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Sau ngày thống nhất đất nước, cùng với cả nước, Bến Tre bước vào công cuộc tái thiết quê hương trong muôn vàn khó khăn, thách thức do hậu quả chiến tranh để lại. Song, phát huy tinh thần Đồng Khởi năm 1960, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Bến Tre đồng thuận, đồng lòng, quyết tâm chung tay phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng…, từng bước thực hiện khát vọng đưa Bến Tre trở thành địa phương ngày càng giàu đẹp, đáng sống. 

- Để ghi nhận, vinh danh, biểu dương, khen thưởng cho cho cá nhân là là người Bến Tre trong và ngoài tỉnh, người nước ngoài có những đóng góp tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Bến Tre, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo; UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020, Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND, ngày 29/11/2021, về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi và Công dân Đồng Khởi danh dự là cơ sở pháp lý cho việc xét tặng. Đến nay, Bến Tre đã 03 lần xét tặng và tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu cho 29 cá nhân, trong đó 18 Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và 11 Công dân Đồng Khởi danh dự. Mỗi cá nhân nhận danh hiệu được nhận tiền thưởng 20 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động. Hiện nay, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, công tác vận động kinh phí để trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu là rất khó khăn và cũng chưa phù hợp với ý nghĩa của việc trao tặng.  Vì vậy, cần thiết phải có chính sách phù hợp để chi tiền thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Bên cạnh đó, ngày 05/11/2009 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (sau đó được thay thế bằng Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu) để tặng cho các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng; đến nay đã có 02 lần xét tặng (lần thứ I tổ chức 02 đợt xét tặng vào năm 2010 và 2013; lần thứ II vào năm 2017) cho 58 cá nhân; theo đó cá nhân được tặng Giải thưởng lần thứ I được nhận tiền thưởng 30 triệu đồng/cá nhân, lần thứ II được nhận tiền thưởng 39 triệu đồng/cá nhân từ nguồn ngân sách tỉnh.  
Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan, việc chi từ ngân sách đối với các nội dung đặc thù chưa được quy định trong văn bản pháp luật của trung ương phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bằng Nghị quyết đặc thù. Cho nên, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu và Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi và Công dân Đồng Khởi danh dự không quy định nguồn chi và mức chi tiền thưởng. 
Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh phải ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tiền thưởng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự và Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách


- Khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Ghi nhận, vinh danh, biểu dương những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, những đóng góp quý báu của các cá nhân trong và ngoài tỉnh, cá nhân nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, y học, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội của tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Chính sách: Quy định mức chi tiền thưởng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự và Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. 

1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề 
Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu và Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi và Công dân Đồng Khởi danh dự không quy định mức chi tiền thưởng cho các cá nhân được xét tặng. 

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan, mức chi cho những nội dung không có trong quy định, từ nguồn ngân sách phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bằng Nghị quyết đặc thù, để: 

- Xác định mức chi, thẩm quyền quyết định việc chi tiền thưởng cho  danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu; Công dân Đồng Khởi danh dự và  Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, có tính kế thừa và khả năng của ngân sách tỉnh.  Mức chi khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính ổn định và khả năng ngân sách của tỉnh. 

- Mức tiền thưởng phù hợp để khuyến khích sự sáng tạo, phát huy năng lực, phát triển tài năng; động viên sự quyết tâm, tinh thần cống hiến của các cá nhân trên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 
2. Giải pháp và đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan


2.1. Giải pháp

- Xây dựng Nghị quyết đặc thù để quy định rõ mức chi và nguồn chi cho cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự; các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu.

 - Về nguồn chi: từ ngân sách Nhà nước. 


- Về mức chi: Đề xuất mức tiền thưởng cụ thể cho mỗi cá nhân đạt danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); mức tiền thưởng cho mỗi Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu (tập thể/cá nhân) là 15 lần mức lương cơ sở, tương đương 35.100.000 đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

- Về thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh (Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Thi đua, khen thưởng)
- Theo quy định, sẽ thực hiện việc xét tặng các danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu, Công dân Đồng Khởi danh dự, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu và trao thưởng vào dịp 17/1 năm 2025, và sau đó 5 năm nữa tiếp tục xét tặng. Vì vậy, ngân sách tỉnh sẽ dự toán cho nội dung chi này theo định kỳ để chuẩn bị cho việc khen thưởng. 

- Thủ tục chi đảm bảo chặt chẽ theo quy định.  


2.2. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Thi đua, khen thưởng.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Đảm bảo ổn định nguồn chi; từ đó tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ cho Tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tham gia và đạt được các giải thưởng,…tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

- Tác động đến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: khi thực hiện chính sách này, ngân sách nhà nước sẽ chi tối đa 200 triệu đồng/lần xét tặng đối với danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự; tối đa 1.404.000.000/lần  đồng đối với Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Chính sách này tuy làm tăng chi ngân sách Nhà nước nhưng là cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện, thể hiện sự tri ân của Nhà nước đối với cá nhân được xét tặng và đạt giải thưởng.

- Tác động đến các đối tượng khác có liên quan: giảm áp lực vận động kinh phí để tặng cho cá nhân đạt danh hiệu hằng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách Quy định mức chi tiền thưởng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự và Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, Sở Nội vụ kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
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